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Mở ñầu 

1. Tác dụng của nền ñường và vị trí của nó trong công trình xây dựng 

Nền ñường là cơ sở chịu tác dụng của các bộ phận kết cấu tầng trên ñường sắt 
và ñoàn tầu ở trạng thái tĩnh và ñộng. Các tải trọng này truyền xuống nền ñường ñến 
tận móng rồi khuếch tán. Trên mặt cắt dọc nền ñường phải bảo ñảm cao ñộ cần thiết 
của tuyến ñường. 

Trong công trình xây dựng, nền ñường chiếm một vị trí quan trọng về khối 
lượng thi công, diện tích chiếm dụng ñất và vốn ñầu tư lớn. 

Công trình nền ñường bao gồm: Công trình bản thân nền ñường, công trình 
thoát nước nền ñường, công trình phòng hộ, và gia cố nền ñường. Hệ thống hoàn 
chỉnh của các công trình trên ñể ñảm bảo nền ñường luôn làm việc ở trạng thái tốt. 

2. ðặc ñiểm của công trình nền ñường và yêu cầu trong xây dựng 

2.1.  ðặc ñiểm của công trình nền ñường 
- Nền ñường xây dựng trên móng ñất, ñá và sử dụng ñất ñá  này làm vật liệu 

xây dựng. 

- ðất ñá ñều là vật liệu không liên tục có ñặc tính vỡ vụn, rời rạc, khe rỗng. 
Những ñặc tính phức tạp ñó thay ñổi rất nhiều không chỉ do tuyến ñường ñi qua 
những nơi ñịa hình, ñịa chất khác nhau. Tức là với cùng một loại ñất ñá, do khí hậu 
bốn mùa thay ñổi mực nước lên xuống và sự biến ñổi  của tình hình chịu lực, ñều ảnh 
hưởng cơ bản ñến tính chất của công trình.  

Cơ học ñất ñã nghiên cứu tính chất ñất ñá và phần lớn ñều coi ñất ñá là vật thể 
ñàn hồi, giả thiết quan hệ ứng suất với biến dạng là tuyến tính. Những giả thiết này 
không phù hợp hoàn toàn với tình trạng sau khi chịu lực của ñất ñá. Lý thuyết thiết 
kế nền ñường chủ yếu ñược xây dựng trên cơ sở của cơ học ñất ñá và ñó là thành quả 
của khoa học kỹ thuật của cơ học ñất ñá ñược áp dụng ñể thiết kế nền ñường. Vào 
những năm gần ñây của cuối thập kỷ 20, cùng với sự phát triển của cơ học ñất ñá và 
ứng dụng vật liệu mới ñã mang lại những ñiều kiện rất tốt cho áp dụng thiết kế nền 
ñường (ñặc biệt là nền ñường cao tốc). 

2.2.  Nền ñường xây dựng trong ñiều kiện tự nhiên 
Tuyến ñường xây dựng thường gặp phải sự ảnh hưởng phức tạp của ñiều kiện 

tự nhiên như: ñịa hình, ñịa chất phức tạp, khí hậu thuỷ văn, ñộng ñất.... Từ ñó phát 
sinh nhiều sự cố nền ñường ta luy nền ñào bị nước phá hoại, nền ñường ñất giãn nở, 
khi khô co lại, ướt thì giãn nở, dẫn ñến ta luy nền ñường sạt trượt, nền ñường ñông 
cứng vào mùa ñông nhiệt ñộ thấp, khi ñộng ñất thì cát của nền bị hoá lỏng dẫn ñến 
nền ñường bị trượt. Những hư hại ñó của nền ñường ñều có quan hệ mật thiết với các 



 Nñs.12 

ñiều kiện tự nhiên. Khi thiết kế, thi công và bảo dưỡng nền ñường ñều không thể 
tách rời ñiều kiện tự nhiên, mà nên nghiên cứu ñiều tra ñầy ñủ ñể khắc phục các tai 
họa của tự nhiên, ñây là nội dung quan trọng trong thiết kế thi công nền ñường. 

2.3. Nền ñường dưới tác dụng của tải trọng tĩnh và ñộng 
Kết cấu tầng trên ñường sắt và các công trình nhân tạo trên nền ñường dưới tác 

dụng của tải trọng tĩnh và ñộng của ñoàn tầu là nguyên nhân chủ yếu gây ra các hư 
hại cho lớp ñệm nền ñường. Việc nghiên cứu các vấn ñề ổn ñịnh, biến dạng của ñất 
dưới tác dụng của tải trọng ñộng phải hiểu rõ tính chất ñộng lực học của ñất gồm: 
cường ñộ ñộng của ñất và hoá lỏng, sự tăng của áp lực ñộng do nước gây nên, những 
chấn ñộng sụt của ñất.... 

Một số phương pháp ño ñạc thực nghiệm ñã cho kết quả nghiên cứu ñộng lực 
học ảnh hưởng ñến ñất lòng ñường. Trong thiết kế nền ñường thông thường, lấy tải 
trọng ñộng ñể tính toán tải trọng tĩnh. 

3.  Yêu cầu trong xây dựng nền ñường 

Căn cứ vào những ñặc ñiểm nêu trên của nền ñường, ñể bảo ñảm cho nền 
ñường làm việc bình thường thì nền ñường cần những yêu cầu sau: 

3.1. Nền ñường phải phẳng, mặt nền ñường ñủ rộng 
Trạng thái bằng phẳng của nền ñường là chỉ cao ñộ vai ñường, vị trí bình diện 

và bình ñồ, tuyến phù hợp thiết kế mặt cắt dọc. Vị trí bình diện nền ñường dùng tim 
ñường biểu thị. Bề rộng nền ñường thoả mãn yêu cầu ñể ñặt kết cấu tầng trên và bảo 
ñảm cho ñoàn tầu khai thác chạy an toàn và duy tu bảo dưỡng ñường, khi phía trên 
mặt nền ñường hoặc hai bên có công trình kiến trúc thì phải ñối chiếu với quy ñịnh 
về giới hạn của ñường sắt hoặc ñường bộ ñặt ngoài phạm vi giới hạn. 

3.2. Nền ñường phải kiên cố, ổn ñịnh 
Trong qua trình khai thác không cho phép nền ñường mất ổn ñịnh và phát sinh 

biến dạng ngoài phạm vi cho phép. Khi khảo sát do chưa ñiều tra, thăm dò chính xác 
ñịa chất hoặc thiết kế thi công chưa ñầy ñủ theo ñúng quy trình sẽ dẫn ñến nền ñường 
mất ổn ñịnh, nền ñắp xây dựng trên móng ñất yếu chiều cao ñắp 2 ~ 3m mà cùng với 
móng chuyển ñộng trượt ảnh hưởng phạm vi hướng ngang dài lớn hơn một trăm mét, 
trường hợp này chưa xây xong nền ñường ñã phá hoại thì không sử dụng ñược. Do 
ñất ñáy nền ñường tính ép lún lớn, ñộ chặt không ñảm bảo dẫn ñến lượng lún dự tính 
không ñủ. Do vậy, trong thiết kế nền ñường cần sử dụng các công nghệ xây dựng cần 
thiết ñể ñảm bảo cho nền ñường có ñủ cường ñộ và tính ổn ñịnh. 

3.3. Yêu cầu thiết kế và thi công nền ñường ñảm bảo kinh tế kỹ thuật 
Hiệu quả và lợi ích xây dựng, duy tu sửa chữa nền ñường không chỉ là sự ñầu 

tư cho thiết kế và thi công mà còn bao gồm các phí tổn duy tu bảo dưỡng trong khai 
thác. ðồng thời còn căn cứ vào chính sách của quốc gia trong quy hoạch phát triển 
khi xây dựng sẽ chiếm dụng ñất ñai không ảnh hưởng ñến lợi ích sản xuất công, nông 
nghiệp của nhân dân. 


